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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Sông Mã, ngày 07 tháng 8 năm 2024 

Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư y tế ở Việt Nam 

Căn cứ Luật đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-TTYT ngày 01/8/2024 của Trung tâm Y 

tế huyện Sông Mã mua thuốc, vật tư y tế phục vụ Chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ 

năm 2024 trên địa bàn huyện Sông Mã; 

Trung tâm Y tế huyện Sông Mã có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở 

mua vật tư y tế phục vụ Chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ năm 2024 trên địa bàn huyện 

Sông Mã. Trung tâm Y tế kính mời quý Công ty/Đơn vị báo giá vật tư y tế phục vụ 

Chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Sông Mã. Địa chỉ: Tổ 

dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông: Lường Văn Loãi, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp; 

- SĐT: 02123 836 011 (trong giờ hành chính). 

- Email: vanloai87@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bằng văn bản có đóng dấu của Công 

ty/Đơn vị qua địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Sông Mã, Tổ dân phố 5, thị trấn 

Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải công khai trên cổng thông 

tin điện tử của đơn vị đến 08 giờ 00 phút  ngày 19 tháng 8 năm 2024.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Chi tiết danh mục mua vật tư y tế phục vụ Chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ 

năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Sông Mã (theo phụ lục 01 đính kèm). 
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2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Trung tâm Y tế huyện Sông Mã. Địa chỉ: 

Tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La; 

3. Thời gian dự kiến thực hiện mua sắm: Quý III/2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không 

- Thanh toán: Sau khi nghiệm thu, bàn giao và nhà thầu cung cấp đầy đủ 

chứng từ thanh toán.  

5. Các thông tin báo giá (theo phụ lục 02 đính kèm) 

Trung tâm Y tế huyện Sông Mã rất mong nhận được sự quan tâm và bản 

báo giá của quý Công ty/Đơn vị./. 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Cổng Thông tin điện tử TTYT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, HST, HCTH. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Huy Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 01 

DANH MỤC 

Mua vật tư y tế phục vụ Chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Sông Mã 
(kèm theo Công văn số            /TTYT-HCTH ngày 07/8/2024 của Trung tâm Y tế huyện Sông Mã) 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính  

 Số 

lượng  

Ghi 

chú  

1 2 3 4 5    6  

1 
Bông y tế 

thấm nước 

- Đóng gói: 1kg/1 gói 

- Được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên (100% cotton), có độ thấm hút cao. Sản xuất theo tiêu chuẩn 

Dược Điển Việt Nam.Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016, chứng nhận CE 

Kg 13  

2 
Dung dịch 

Povidine 

10%  

- Quy cách: Chai 500ml 

- Sát khuẩn để giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn ở vết cắt, vết trầy và vết bỏng nhỏ. 

- Sát khuẩn da trước khi phẫu thuật. 

- Giúp giảm các vi khuẩn có khả năng gây nhiễm trùng da. 

Lít 13  

3 
Dung dịch 

sát khuẩn 

tay nhanh 

- Thành  phần: 75% Ethanol, 8% Isopropyl Alcohol, 0. 5% Chlorhexidine Digluconate, chất dưỡng da và 

tá dược vừa đủ. 

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (không rửa lại nước) 

- Quy cách : Chai 500ml 

Chai  13  
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính  

 Số 

lượng  

Ghi 

chú  

1 2 3 4 5    6  

4 
 Dung dịch 

acid  acetic 

3% 

- Quy cách: Chai 500ml 

- Thành phần: Acid acetic 3% và nước cất tinh khiết vừa đủ 500ml 

- Trạng thái: Dạng lỏng, trong, không màu 

Chai  5  

5 
Dung dịch 

Lugol 3% 

- Thành phần: Iodine 15g, Kali Iodua 30g và nước cất tinh khiết vừa đủ 500ml. 

- Trạng thái: Dạng lỏng, trong, màu nâu 

- Quy cách: Chai 500ml 

Chai  13  

6 
Găng tay 

phẫu thuật 

tiệt trùng 

- Quy cách: 1đôi/túi, thùng 50 đôi 

- Chất liệu: cao su tự nhiên chất lượng cao. 

- Loại có bột: từng tay riêng biệt; bề mặt nhám; xe viền cổ tay; màu trắng tự nhiên, sử dụng bột bắp biến 

tính được chấp thuận bởi FDA, loại USP. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: phù hợp với các tiêu chuẩn ASTM D3577. 

- Tiệt trùng bằng khí E.O 

- Đã kiểm tra chỉ tiêu vi sinh trước và sau tiệt trùng 

- Không gây dị ứng, làm giảm các sự dị ứng tiềm năng 

- Sử dụng bột bắp biến tính được chấp thuận bởi FDA. 

- Kích thước: 6.5, 7.0, 7.5 và 8.0. 

Đôi 4.000  

7 Dầu Parafin Chai: 500ml Chai  3  



5 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính  

 Số 

lượng  

Ghi 

chú  

1 2 3 4 5    6  

8 
Viên 

PRESEP 

- Diệt khuẩn nhanh, phổ tác dụng rộng có tác dụng đối với tất cả các loại vi khuẩn sinh dưỡng, nấm, virus 

và nha bào. Sử dụng để khử khuẩn bề mặt, đồ vải, đồ thủy tinh và các thiết bị phòng mổ, phòng sanh, 

phòng bệnh, các labo xét nghiệm cũng như trong khử khuẩn bệnh viện. 

- Quy cách: 100 viên/hộp. 

Viên 3.330  

9 Săng giấy  

Được làm từ vải không dệt, tiệt trùng. 

Mịn màng, mềm mại. 

Kích thước: Săng không lỗ 80cm x 120cm 

Quy cách: Thùng 100 cái 

Cái 333  

 Cộng tổng:       
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Phụ lục 02 
Tên công ty/đơn vị………............. 

Địa chỉ………………................... 

Điện thoại……………………....... 

Email……………Website………. 

BIỂU MẪU BÁO GIÁ 

(kèm theo Công văn số            /TTYT-HCTH ngày 07/8/2024 của Trung tâm Y tế huyện Sông Mã) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư y tế như 

sau: 

1. Báo giá vật tư y tế: 

STT 
Danh mục hàng 

hoá  

Thông số kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Quy cách 

đóng gói 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng sản xuất 

Mã 

HS 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn giá  

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan  

(VND) 

Thuế, phí, lệ 

phí (nếu có)  

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 …              

2 …..              

 ...             

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

   ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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